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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Hộ khẩu thường trú

(xã - tỉnh)

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên
Diện thu hút

Khoa/phòng

/trạm NV2

Đơn vị dự 

tuyển NV2

Vị trí dự 

tuyển NV2

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên
Tổng điểm

Ghi chú

I Trung tâm Y tế An Khê

Khoa Nhi: Bác sĩ Y khoa (7 chỉ tiêu)

1 062 Nguyễn Thị Xuân Nữ 27/3/2000 Nữ Canh Vinh, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa

(7200930)
Không Không Khoa Nhi

Trung tâm Y 

tế An Khê

Bác sĩ Y 

khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
74,8 74,8

Khoa Nội: Bác sĩ Y khoa (8 chỉ tiêu)

2 039 Nguyễn Hoàng Lâm 23/5/2001 Nam An Bình, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa

(TTN.YK.002666)
Không Không Khoa Nội

Trung tâm Y 

tế An Khê

Bác sĩ Y 

khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
66 66

Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng: Bác sĩ Y học cổ truyền (1 chỉ tiêu)

3 150 Lê Thị Tròn 08/11/2001 Nữ
Hoài Nhơn Bắc, Gia 

Lai

Bác sĩ Y học cổ 

truyền

(DHH.6.I.0000029)

Không Không

Khoa Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi 

chức năng

Trung tâm Y 

tế An Khê

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Bác sĩ (hạng 

III)
98 98

II Trung tâm Y tế An Nhơn

Khoa Truyền nhiễm: Bác sĩ Y khoa (1 chỉ tiêu)

4 043 Lưu Mỹ Linh 19/12/1997 Nữ
An Nhơn Đông, Gia 

Lai

Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B.000141)
Không Không

Khoa Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y 

tế An Nhơn

Bác sĩ Y 

khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
90 90

III Trung tâm Y tế Ia Pa

Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm: Bác sĩ Y khoa (1 chỉ tiêu)

5 018 Kpă H' Gon 26/10/1997 Nữ Chư A Thai, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

(BMU.B000316)

Người dân tộc 

thiểu số
Không

Khoa Nội - 

Nhi - Truyền 

nhiễm

Trung tâm Y 

tế Ia Pa

Bác sĩ Y 

khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
72,8 5 77,8

IV Trung tâm Y tế Phù Cát

Khoa Khám bệnh, Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng: Bác sĩ Y khoa (3 chỉ tiêu)
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STT SBD Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính

Hộ khẩu thường trú

(xã - tỉnh)

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Đối tượng ưu 

tiên
Diện thu hút

Khoa/phòng

/trạm NV2

Đơn vị dự 

tuyển NV2

Vị trí dự 

tuyển NV2

Chức danh 

nghề nghiệp 

dự tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Điểm phúc 

khảo

Điểm ưu 

tiên
Tổng điểm

Ghi chú

6 005 Nguyễn Thị Hồng Châu 20/9/2001 Nữ Đề Gi, Gia Lai
Bác sĩ Y khoa 

(DND.6.0183104)
Không Không

Khoa Khám 

bệnh, Răng 

hàm mặt - 

Mắt - Tai 

mũi họng.

Trung tâm Y 

tế Phù Cát

Bác sĩ Y 

khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
88,3 88,3

V Trung tâm Y tế Phú Thiện

Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Y tế công cộng, An toàn thực phẩm: Bác sĩ Y học dự phòng (1 chỉ tiêu)

7 171 Rcom Đa Vít 18/9/1997 Nam Ia Hiao, Gia Lai
Bác sĩ YHDP

002615

Người dân tộc 

thiểu số
Không

Kiểm soát 

bệnh tật và 

HIV/AIDS, 

Y tế công 

cộng, An 

toàn thực 

phẩm

Trung tâm Y 

tế Phú Thiện

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Bác sĩ Y học 

dự phòng 

(hạng III)

50 5 55

VI Trung tâm Y tế Quy Nhơn

Khoa Ngoại: Bác sĩ Y khoa (2 chỉ tiêu)

8 098 Phạm Ngọc Thắng 27/6/2000 Nam Quy Nhơn, Gia Lai

Bác sĩ Y khoa

(NTTYK.10100098

)

Không Không Khoa Ngoại
Trung tâm Y 

tế Quy Nhơn

Bác sĩ Y 

khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
70,5 70,5

Tổng danh sách: 8 thí sinh
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